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	                                                                                                                    Mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ U19 QUỐC GIA NĂM 2016 - BẢNG B
	

	  CLB: 
	U19 QNK QUẢNG NAM
	
	CLB:
	U19 SHB ĐÀ NẴNG

	  Màu trang phục:
	 Trắng – Trắng – Trắng/Đen–Đen –Đ 
	
	Màu trang phục:
	Cam – Cam – Cam/Đỏ - Đen – Đen 

	  Địa phương:
	 Tỉnh Khánh Hòa 
	
	Sân thi đấu:
	19/8 Nha Trang

	  Ngày: 
	 11/01/2016 
	
	Giờ
	16h30

	
	
	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	 Nguyễn Quang Khải ™
	
	
	
	97
	
	1
	 Trần Ngọc Minh Hiếu ™
	
	
	
	97

	2
	 Lương Cao Kỳ
	
	
	
	98
	
	2
	 Huỳnh Trường
	
	
	
	97

	3
	 Huỳnh Tấn Sinh
	
	
	
	98
	
	3
	 Nguyễn Quang Chánh
	
	
	
	98

	4
	 Trần Ngọc Hiệp
	
	
	
	99
	
	4
	 Lê Bá Đức
	
	
	
	98

	5
	 Trần Văn Thế
	
	
	
	98
	
	5
	 Nguyễn Văn Châu
	
	
	
	98

	6
	 Lê Phú Trí
	
	
	
	98
	
	6
	 Hồ Ngọc Lâm
	
	
	
	97

	7
	 Nguyễn Văn Đô
	
	
	
	98
	
	7
	 Nguyễn Mạnh Cường
	
	
	
	98

	8
	 Võ Văn Toàn
	
	
	
	99
	
	8
	 Bùi Minh Hiếu
	
	
	
	98

	9
	 Hà Minh Tân
	
	
	
	98
	
	9
	 A Mít
	
	
	
	97

	10
	 Mai Xuân Quốc Tuấn
	
	
	
	99
	
	10
	 Nguyễn Minh Khải
	
	
	
	98

	11
	 Nguyễn Văn Trọng
	
	
	
	98
	
	11
	 Võ Minh Hùng
	
	
	
	97

	12
	 Nguyễn Anh Tài
	
	
	
	99
	
	12
	 Phạm Viết Anh Tuấn
	
	
	
	98

	13
	 Nguyễn Văn Ka
	
	
	
	99
	
	14
	 Huỳnh Quốc Hùng
	
	
	
	99

	14
	 Hà Đức Ngọc
	
	
	
	99
	
	15
	 Phan Văn Huy
	
	
	
	99

	15
	 Trương Quang Hoàng
	
	
	
	98
	
	16
	 Đặng Tuấn Nghĩa
	
	
	
	99

	16
	 Hồ Đăng Lưu
	
	
	
	98
	
	17
	 Trần Nhựt Tường
	
	
	
	99

	17
	 Nguyễn Hoàng Nam
	
	
	
	00
	
	18
	 Nguyễn Văn Hội
	
	
	
	99

	18
	 Nguyễn Linh Vũ
	
	
	
	98
	
	19
	 Hồ Phước Lộc
	
	
	
	99

	19
	 Nguyễn Minh Thiện
	
	
	
	98
	
	20
	 Nguyễn Hoàng Nguyên
	
	
	
	97

	20
	 Lương Quang Huy
	
	
	
	99
	
	25
	 Dương Mai Võ Thuận ™
	
	
	
	97

	21
	 Đỗ Ngọc Tài
	
	
	
	98
	
	26
	 Đặng Tuấn Hưng ™
	
	
	
	00

	22
	 Võ Ngọc Hậu
	
	
	
	98
	
	
	
	
	
	
	

	24
	 Võ Văn Tâm
	
	
	
	00
	
	
	
	
	
	
	

	25
	 Phan Văn Đạt ™
	
	
	
	98
	
	
	
	
	
	
	

	26
	 Nguyễn Ngọc Bin ™
	
	
	
	99
	
	
	
	
	
	
	

	HLV Trưởng: Nguyễn Ngọc Thống
 (Ký tên)
	
	HLV Trưởng: Lê Văn Hà

(Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài:
	 Nguyễn Anh Vũ 
	Trợ lý 1:
	 Nguyễn Văn Lưu 

	Trọng tài thứ 4:
	 Dương Hữu Phúc 
	Trợ lý 2:
	 Nguyễn Trung Thiện 

	Giám sát trận đấu:
	
	Giám sát trọng tài:
	 Nguyễn Tấn Hải

	Điều phối viên:
	 Trần Thanh Sơn
	
	

	
	
	Giám sát trận đấu

Ký tên:


	

	TĐ: Thi đấu
	DB: Dự bị
	K: Không thi đấu
	NS: Năm sinh (hai số cuối)
Vi dụ: 1997 = 97




	
	                                                                                                                    Mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ U19 QUỐC GIA NĂM 2016 – BẢNG B
	

	  CLB: 
	U19 SANATECH KHÁNH HÒA
	
	CLB:
	U19 BÌNH ĐỊNH

	  Màu trang phục:
	 Đỏ - Đỏ - Đỏ/Vàng – Vàng – Vàng  
	
	Màu trang phục:
	Xanh – Xanh – Xanh/Xanh lá – Đ – Đ 

	  Địa phương:
	 Tỉnh Khánh Hòa 
	
	Sân thi đấu:
	19 – 8 Nha Trang

	  Ngày: 
	 11/01/2016
	
	Giờ
	14h30

	
	
	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	 Trần Ngọc Duy ™
	
	
	
	97
	
	1
	 Nguyễn Hữu Thư ™
	
	
	
	99

	2
	 Nguyễn Đăng Hậu
	
	
	
	99
	
	2
	 Đinh Văn Hảo
	
	
	
	99

	3
	 Phạm Thế Tý
	
	
	
	98
	
	3
	 Lê Đức Sơn
	
	
	
	99

	4
	 Phạm Đình Hiếu
	
	
	
	97
	
	4
	 Nguyễn Huỳnh Hữu An
	
	
	
	97

	5
	 Trần Lê Xuân Thiện
	
	
	
	97
	
	5
	 Nguyễn Đức Sáng
	
	
	
	98

	6
	 Huỳnh Nhật Tân
	
	
	
	97
	
	6
	 Ngô Văn Ngọc
	
	
	
	98

	7
	 Trần Nguyễn Nhật Thiện
	
	
	
	97
	
	7
	 Hồ Tấn Tài
	
	
	
	97

	8
	 Đoàn Cao Danh
	
	
	
	97
	
	8
	 Nguyễn Văn Lộc
	
	
	
	99

	9
	 Trần Duy Quân
	
	
	
	97
	
	9
	 Đào Văn Thêm
	
	
	
	99

	10
	 Tô Quốc Khánh
	
	
	
	97
	
	10
	 Lê Duy Tín
	
	
	
	97

	11
	 Nguyễn Văn Hỏa
	
	
	
	97
	
	11
	 Trần Lê Duy
	
	
	
	98

	12
	 Võ Văn Duy
	
	
	
	97
	
	12
	 Lâm Thành Long
	
	
	
	98

	13
	 Trần Dương Duy
	
	
	
	97
	
	13
	 Nguyễn Ngọc Nhàng
	
	
	
	99

	14
	 Nguyễn Trọng Thanh
	
	
	
	98
	
	14
	 Nguyễn Ngọc Toàn
	
	
	
	97

	15
	 Lư Minh Hoàng
	
	
	
	97
	
	15
	 Phan Minh Cảnh
	
	
	
	99

	16
	 Nguyễn Trọng Sứng
	
	
	
	97
	
	16
	 Hứa Minh Đạt
	
	
	
	97

	17
	 Vũ Hoàng Phú Quí
	
	
	
	97
	
	17
	 Đặng Văn Tài
	
	
	
	97

	18
	 Nguyễn Thanh Phong
	
	
	
	98
	
	18
	 Lê Minh Trí
	
	
	
	99

	19
	 Đoàn Công Thành
	
	
	
	97
	
	19
	 Trương Tiến Nhân
	
	
	
	98

	20
	 Nguyễn Trung Tín
	
	
	
	97
	
	20
	 Nguyễn Gia Hưng
	
	
	
	99

	21
	 Nguyễn Quốc Huy
	
	
	
	97
	
	21
	 Phạm Trường Dũ
	
	
	
	99

	22
	 Nguyễn Tấn Việt
	
	
	
	99
	
	22
	 Trần Hữu Hòa
	
	
	
	98

	23
	 Trần Văn Trang
	
	
	
	99
	
	23
	 Lê Nguyễn Thanh Vị
	
	
	
	98

	24
	 Lương Đức Thịnh ™
	
	
	
	99
	
	24
	 Lê Thành Tiến ™
	
	
	
	98

	25
	 Trần Quang Thái ™
	
	
	
	98
	
	
	
	
	
	
	

	HLV Trưởng: Nguyễn Ngọc Thống
 (Ký tên)
	
	HLV Trưởng: Nguyễn Ngọc Thiện

(Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài:
	 La Văn Hùng
	Trợ lý 1:
	 Nguyễn Thái Học 

	Trọng tài thứ 4:
	 Nguyễn Hồng Quốc 
	Trợ lý 2:
	 Huỳnh Quốc Long 

	Giám sát trận đấu:
	
	Giám sát trọng tài:
	 Nguyễn Tấn Hải

	Điều phối viên:
	 Trần Thanh Sơn
	
	

	
	
	Giám sát trận đấu

Ký tên:


	

	TĐ: Thi đấu
	DB: Dự bị
	K: Không thi đấu
	NS: Năm sinh (hai số cuối)
Vi dụ: 1997 = 97




	
	                                                                                                                    Mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ U19 QUỐC GIA NĂM 2016 – BẢNG B
	

	  CLB: 
	U19 QUẢNG NGÃI
	
	CLB:
	U19 LÂM ĐỒNG

	  Màu trang phục:
	 Đỏ - Trắng - Xanh/Xanh– Đen –Đen
	
	Màu trang phục:
	Trắng – Đỏ – Trắng/Xanh –Đen –Đen 

	  Địa phương:
	 Tỉnh Khánh Hòa 
	
	Sân thi đấu:
	19 – 8 Nha Trang

	  Ngày: 
	 11/01/2016
	
	Giờ
	18h30

	
	
	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	 Lê Tiến Thành ™
	
	
	
	99
	
	1
	 Lê Văn Luân ™
	
	
	
	97

	2
	 Nguyễn Xuân Đô
	
	
	
	97
	
	2
	 K’ Chúc
	
	
	
	97

	3
	 Nguyễn Minh Cảnh
	
	
	
	98
	
	3
	 K’ Bos
	
	
	
	97

	4
	 Lê Thành Đạt
	
	
	
	99
	
	4
	 Đặng Công Tâm
	
	
	
	97

	5
	 Đinh Văn Châm
	
	
	
	98
	
	5
	 Lê Ngọc Tiến Đạt
	
	
	
	99

	6
	 Nguyễn Văn Thời
	
	
	
	98
	
	6
	 Liêng Jrang Ja Nim
	
	
	
	98

	7
	 Hồ Sinh Bảo
	
	
	
	98
	
	7
	 Kon Sa Ha Duy
	
	
	
	97

	8
	 Bùi Phước Phú Sơn
	
	
	
	98
	
	8
	 Đinh Thế Thuận
	
	
	
	98

	9
	 Bùi Hải Hoàng
	
	
	
	99
	
	9
	 Lương Triệu Vỹ
	
	
	
	99

	10
	 Đinh Văn Hiếu
	
	
	
	99
	
	10
	 Đặng Tiến Đạt
	
	
	
	99

	11
	 Đinh Nông Mẫn
	
	
	
	98
	
	11
	 Nguyễn Hữu Quốc
	
	
	
	00

	12
	 Kim Lê Trung Hậu
	
	
	
	99
	
	12
	 Mai Quốc Nhật
	
	
	
	99

	13
	 Văn Đức Vũ
	
	
	
	98
	
	13
	 K’ Lưu
	
	
	
	97

	15
	 Đinh Văn Biên
	
	
	
	99
	
	14
	 Nguyễn Văn Hoàng
	
	
	
	97

	16
	 Nguyễn Cao Kỳ
	
	
	
	99
	
	15
	 Lê Văn Hậu
	
	
	
	97

	17
	 Phạm Văn Luân
	
	
	
	99
	
	16
	 Đặng Đức Phát
	
	
	
	99

	18
	 Đinh Trung Hiếu
	
	
	
	98
	
	17
	 Đỗ Thành Nam
	
	
	
	00

	19
	 Nguyễn Quang Huy
	
	
	
	98
	
	18
	 Ru Ben
	
	
	
	97

	20
	 Phù Trung Phong
	
	
	
	98
	
	19
	 K’ Xe
	
	
	
	97

	22
	 Đỗ Hữu Tùng
	
	
	
	99
	
	20
	 Lương Hoàng Phúc
	
	
	
	98

	23
	 Bùi Duy Tuấn
	
	
	
	99
	
	21
	 Trần Minh Tân
	
	
	
	97

	24
	 Hồ Nhân ™
	
	
	
	98
	
	22
	 Dăm Prong Gốch
	
	
	
	00

	25
	 Võ Thành Trụ ™
	
	
	
	99
	
	23
	 Nguyễn Duy Khánh
	
	
	
	98

	
	
	
	
	
	
	
	25
	 Vòng Trung Hiếu ™
	
	
	
	98

	
	
	
	
	
	
	
	26 
	 K’ Ben
	
	
	
	98

	
	
	
	
	
	
	
	31 
	 Hồ Gia Thành
	
	
	
	99

	HLV Trưởng: Trương Hồng Vũ
 (Ký tên)
	
	HLV Trưởng: 
(Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài:
	 Trần Văn Khỏe 
	Trợ lý 1:
	 Bảo Đức Ý 

	Trọng tài thứ 4:
	 Phan Văn Tuấn
	Trợ lý 2:
	 Phạm Văn Hải 

	Giám sát trận đấu:
	
	Giám sát trọng tài:
	 Bùi Như Đức

	Điều phối viên:
	 Trần Thanh Sơn
	
	

	
	
	Giám sát trận đấu

Ký tên:


	

	TĐ: Thi đấu
	DB: Dự bị
	K: Không thi đấu
	NS: Năm sinh (hai số cuối)
Vi dụ: 1997 = 97




	
	                                                                                                                    Mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ U19 QUỐC NĂM 2016 - BẢNG B
	

	  CLB: 
	
	
	CLB:
	U19 THÁI BÌNH

	  Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	  Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	  Ngày: 
	
	
	Giờ
	

	
	
	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	
	
	
	
	
	
	
	1
	 Vũ Đức Minh ™
	
	
	
	00

	
	
	
	
	
	
	
	2
	 Vũ Quang Độ
	
	
	
	00

	
	
	
	
	
	
	
	3
	 Trần Huy Hoàng
	
	
	
	00

	
	
	
	
	
	
	
	4
	 Nguyễn Xuân Kiên
	
	
	
	00

	
	
	
	
	
	
	
	5
	 Nguyễn Tiến Lợi
	
	
	
	00

	
	
	
	
	
	
	
	6
	 Bùi Văn Hậu
	
	
	
	99

	
	
	
	
	
	
	
	7
	 Bùi Anh Đức
	
	
	
	00

	
	
	
	
	
	
	
	8
	 Vũ Văn Quyết
	
	
	
	99

	
	
	
	
	
	
	
	9
	 Trần Danh Trung
	
	
	
	00

	
	
	
	
	
	
	
	10
	 Nguyễn Hữu Thắng
	
	
	
	00

	
	
	
	
	
	
	
	11
	 Lê Xuân Chung
	
	
	
	00

	
	
	
	
	
	
	
	12
	 Võ Thế Tuấn
	
	
	
	00

	
	
	
	
	
	
	
	14
	 Trần Minh Hiếu
	
	
	
	00

	
	
	
	
	
	
	
	15
	 Vũ Thế Hải
	
	
	
	00

	
	
	
	
	
	
	
	16
	 Quách Công Đình
	
	
	
	00

	
	
	
	
	
	
	
	17
	 Nhâm Mạnh Dũng
	
	
	
	00

	
	
	
	
	
	
	
	18
	 Nguyễn Văn Vinh
	
	
	
	00

	
	
	
	
	
	
	
	19
	 Đào Xuân Hải
	
	
	
	99

	
	
	
	
	
	
	
	20
	 Nguyễn Thanh Bình
	
	
	
	00

	
	
	
	
	
	
	
	21
	 Đoàn Ngọc Trượng
	
	
	
	00

	
	
	
	
	
	
	
	22
	 Nguyễn Văn Lâm
	
	
	
	00

	
	
	
	
	
	
	
	23
	 Trần Quang Đạt ™
	
	
	
	00

	
	
	
	
	
	
	
	24
	 Nguyễn Văn Tuấn
	
	
	
	99

	
	
	
	
	
	
	
	25
	 Phạm Thọ Đạt ™
	
	
	
	99

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV Trưởng: 
 (Ký tên)
	
	HLV Trưởng: Nguyễn Minh Tiến

(Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài:
	
	Trợ lý 1:
	

	Trọng tài thứ 4:
	
	Trợ lý 2:
	

	Giám sát trận đấu:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Điều phối viên:
	
	
	

	
	
	Giám sát trận đấu

Ký tên:


	

	TĐ: Thi đấu
	DB: Dự bị
	K: Không thi đấu
	NS: Năm sinh (hai số cuối)
Vi dụ: 1997 = 97
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